
Họ và tên

Nam Nữ Tên CDNN Mã số

1 BSYK.01 Nguyễn Thị Ánh 04/04/1999 Bác sĩ (hạng
III) V.08.01.03 Bác sĩ y khoa Không 0 76.5 76.5 Trúng

tuyển
2 BSYK.02 Dương Thị Thảo My 04/8/1998 Bác sĩ (hạng

III) V.08.01.03 Bác sĩ y khoa Không 0 79 79 Trúng
tuyển

3 BSYK.03 Hà Tiến Thịnh 02/12/2000 Bác sĩ (hạng
III) V.08.01.03 Bác sĩ y khoa Dân tộc

thiểu số 5 83.5 88.5 Trúng
tuyển

4 KSSH.01 Vũ Minh Anh 07/09/2000 Kỹ sư (hạng
III) V.05.02.07 Cử nhân Kỹ

thuật Sinh học Không 0 99 99 Trúng
tuyển

5 KSSH.02 Trần Thị Minh Hiền 10/12/1997 Kỹ sư (hạng
III) V.05.02.07 Cử nhân Kỹ

thuật Sinh học Không 0 94 94 Trúng
tuyển

6 KSSH.03 Đinh Thị Lan 15/10/1986 Kỹ sư (hạng
III) V.05.02.07 Thạc sĩ Sinh

học Không 0 100 100 Trúng
tuyển

7 KSSH.04 Đặng Thị Nhâm 08/02/1985 Kỹ sư (hạng
III) V.05.02.07 Thạc sĩ Sinh

học Không 0 100 100 Trúng
tuyển

8 KSHH.01 Phạm Nam Trường 10/01/2002 Kỹ sư (hạng
III) V.05.02.07 Cử nhân Kỹ

thuật Hóa học Không 0 79.5 79.5 Trúng
tuyển
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